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GREY HEATHER

NAVY

BLACK



STUSSY INTL SHORT

112341

FLEECE VARSITY SHORT

112318

STYLE NO.

STYLE NAME

DESIGNER MEL

VENDOR

CATEGORY BOTTOM (ELASTIC WAIST) / FASHION FLEECE

SIZE RUN S, M, L, XL, XXL

SEASON : SUMMER 25

SEASON

SU24 BASIC BODY SPEC

STYLE NO.

FIT/STYLE REFERENCE

STYLE NAME REFERENCE DETAIL

SCREENPRINT 
PRINT EXECUTION AS 116695FABRIC / SHELL

FABRIC #2

FABRIC(S)

EMBELLISHMENT

WASH

10~12 SPISPIT40THREAD SIZE

UNAVAILABLE

PC DYE + POTASSIUM

66% COTTON 34% POLY 535GSM (CAMBER “LOFTY” FLEECE)

DTM

DTM

COLORWAY

FABRIC 

COLORWAY 1 COLORWAY 2

COLORWAY FABRIC AND TRIMS CHART

COLORWAY 3

THREAD COLOR

SCREENPRINT

19-4008 TCX BROS B12B

DTM

DTM

DTM

DTM

DTM

DTMDRAWCORD

DTM DTM DTM

WASHED BLACK GREY HEATHERBLUE

EYELET

11-0507 TPX 11-0507 TPX 19-4024 TCX

19-4024 TCX
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TRIPLE NEEDLE STITCHING AT BASE OF WAISTBAND

ELASTIC WAISTBAND WITH CHANNEL FOR DRAWCORD

HEAVY FLAT COTTON CORD
FOLD & STITCH DOWN ENDS

WELT SIDE POCKETS
6.5” OPENING
BARTACK AT TOP AND BOTTOM

GRAPHIC SHOULD BE 
CENTERED OVER  WEARER’S LEFT LEG PANEL
(SEE ARTWORK ON SEPERATE PAGE)

***NO SIDE SEAM

SPLIT STITCH SEAMS
AT FRONT AND REAR RISES

1” DNTS HEM

1” DNTS HEM

1/8” SNTS

REAR PATCH POCKET
5.5” W X 6”H
.875” POCKET HEM DEPTH AT OPENING, DBL NDL TOP STITCH
SNGL NDL EDGE STITCH WITH BARTACK AT ENDS

TOP OF GRAPHIC SHOULD BE 1 1/2” FROM 
BOTTOM PKT EDGE @  WEARER’S LEFT 

DETAILS

FRONT

BACK
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MẶT TRƯỚC
THÔNG SỐ DÂY LUỒN QUẦN. CHIỀU DÀI DÂY 
LUỒN THÀNH PHẨM DƯ RA TỪ MẮT CÁO LÀ 
11", GẬP ĐÔI HAI ĐẦU DÂY ĐÓNG BỌ 

THUN LUỒN BÊN 
TRONG LƯNG QUẦN

DIỄU 3 KIM TẠI ĐƯỜNG MAY LƯNG
TÚI SƯỜN  6.5''. ĐÓNG BỌ 
TRÊN DƯỚI MIỆNG TÚI

ĐỈNH HÌNH IN CÁCH CẠNH DƯỚI TÚI 1 1/2''. NẰM BÊN 
TRÁI NGƯỜI MẶC

CANH GIỮA HÌNH IN TẠI ỐNG 
QUẦN TRÁI NGƯỜI MẶC . QUẦN KO 
CÓ ĐƯỜNG MAY SƯỜN NGOÀI

DIỄU 2KIM TẠI LAI QUẦN 1''

TÚI SAU 5.5''W X 6'' H
DIỄU 2 KIM TẠI 
MIỆNG TÚI. ĐÓNG 
BỌ TẠI 2 GÓC TRÊN 
MIỆNG TÚI

DIỄU 2 KIM 1 INCH

DIỄU 1 KIM TO 
BẢN 1/8''

DIỄU RẼ TẠI ĐƯỜNG 
MAY ĐÁY TRƯỚC VÀ 
SAU



**VENDOR RESPONSIBLE FOR ORDERING AND PAYMENT TO ZABIN FOR ALL TRIMS ON THIS PAGE**

ZABIN # PLACEMENT NAME QTY IMAGE

1ZDNA01 MINI AUTHENTIC DNA LABEL
SEWN INTO WEARER’S
INTERIOR LEFT SIDE SEAM

1
SMST 

SMST 

UPC BARCODE STICKER
(HANGTAG)

UPC BARCODE STICKER
(POLY BAG)

PLACE ON BACK OF HANGTAG

PLACE ON THE OUTSIDE,
FRONT LOWER RIGHT CORNER
OF POLY BAG

1

1

LOOP STRING THROUGH COO LABEL
AT CENTER BACK WAISTZHGT08 STOCK HANGTAG WITH STRING

1SEWN INTO CENTER BACK
WAISTBAND SEAM
NEXT TO STOCK LOOP LABEL

ZWVNL20 SIZE + COO LOOP LABEL
MADE IN VIETNAM

STOCK LOOP LABEL
1CENTER BACK WAISTZWVNL21/BLK
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SCREEN PRINT
ART IS TO SCALE

5.3” H x 9 W”

9” W
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LABEL #1

LABEL #2

ENGLISH JAPANESE

FRENCH CHINESE

CB681418A - STS UNIVERSAL CL GARMENT - EJ

CB686688A - STS UNIVERSAL CL GARMENT - FC

ALL CARE AND CONTENT LABELS WILL BE ORDERED FROM AVERY DENISON.
ONLY THE ENGLISH NEEDS TO BE FILLED IN ON FORM.

AVERY DENISON WILL PROVIDE ALL OTHER LANGUAGES.
SEND COMPLETED ORDER FORM TO:

Selina Wang <selina.wang1@ap.averydennison.com> 
Phone +86 20 32335525

AVERY DENISON CARE & CONTENT LABELS

NOTE: THESE ARE EXAMPLES OF LABELS AND NOT FINAL ART
            BOTH LABELS MUST BE SEWN IN PRODUCT

STYLE #112341   FLEECE VARSITY SHORT



FOLLOW REF. BELOW FOR SLIGHT SUN FADE WORN IN LOOK
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